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1 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 01 Xã Bàu Lâm ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
2 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 02 Xã Bình Châu ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
3 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 03 Xã Bông Trang Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
4 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 04 Xã Bưng Riềng Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
5 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 05 Xã Hòa Bình Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
6 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 06 Xã Hòa Hiệp ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
7 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 07 Xã Hòa Hội Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
8 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 08 Xã Phước Tân ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
9 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 09 Xã Tân Lâm ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực

10 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 10 Xã Xuyên Mộc Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

11 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06
Thị xã Phú Mỹ (H.Tân 

Thành)
01 Xã Châu Pha Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

12 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06
Thị xã Phú Mỹ (H.Tân 

Thành)
02 Phường Hắc Dịch Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

13 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06
Thị xã Phú Mỹ (H.Tân 

Thành)
03 Xã Sông Xoài Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

14 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06
Thị xã Phú Mỹ (H.Tân 

Thành)
04 Xã Tóc Tiên Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

15 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 01
Thị trấn Ngãi Giao 
(Trước 28/4/2017)

ĐBKK 447/QĐ-UBDT Hiệu lực

16 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 02 Xã Bàu Chinh Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
17 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 03 Xã Bình Ba Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
18 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 04 Xã Bình Giã Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

19 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 05
Xã Bình Trung (trước 

28/4/2017)
ĐBKK 447/QĐ-UBDT Hiệu lực

20 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 06 Xã Cù Bị Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
21 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 07 Xã Đá Bạc ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
22 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 08 Xã Kim Long Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
23 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 09 Xã Láng Lớn Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
24 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 10 Xã Nghĩa Thành Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
25 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 11 Xã Quảng Thành Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
26 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 12 Xã Sơn Bình Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
27 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 13 Xã Suối Nghệ Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
28 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 14 Xã Suối Rao ĐBKK 582/QĐ-TTg Hiệu lực
29 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 15 Xã Xà Bang Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
30 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 16 Xã Xuân Sơn Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

31 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 17
Xã Bình Trung (từ 

28/4/2017)
Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực

32 52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 18
Thị trấn Ngãi Giao (từ 

28/4/2017)
Khó khăn 582/QĐ-TTg Hiệu lực
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